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Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015
                                               
Năm 2015, cùng với khí thế thi đua của cả nước, ngành Kiểm sát nhân dân đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện nghiêm túc, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát và đã hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước. Thành tích của Ngành đạt được trong công tác xây dựng thể chế, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xây dựng Ngành đã góp phần tạo động lực cho sự phát triển của Ngành trong thời gian tới. Kết quả thành tích thi đua toàn ngành Kiểm sát được thể hiện cụ thể như sau:

I. Về công tác thi  đua
1. Triển khai, tổ chức phong trào thi đua

Thực hiện Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, Viện kiểm sát các cấp đã triển khai xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Đã có 62 đơn vị đăng ký phấn đấu được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 46 đơn vị đăng ký phấn đấu được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ngành; 785 tập thể cấp Phòng, Viện kiểm sát cấp huyện và tương đương đăng ký phấn đấu được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối, 1067 tập thể đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% cán bộ, công chức đăng ký đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 7.792 cá nhân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.
Các đơn vị trong toàn Ngành đã tổ chức nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày Lễ lớn của đất nước; gắn phong trào thi đua của Ngành với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI và cùng “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; phối hợp với Công đoàn tổ chức thi đua phấn đấu trở thành người công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, với Hội phụ nữ tổ chức thi đua trở thành nữ cán bộ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đặc biệt, trong năm 2015, các đơn vị trong toàn Ngành đã sôi nổi tổ chức phong trào thi đua lập thành tích “Chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2015), chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của Ngành lần thứ V, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”. 

Phong trào thi đua của toàn Ngành hướng trọng tâm vào việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu được đề ra trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành năm 2015 là: tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; đẩy mạnh hoạt động của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, các vụ án hình sự, các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật; xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch vững mạnh, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định để phát triển đất nước. Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự các cấp đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các đợt thi đua do địa phương, quân đội phát động và đã lập được nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã cùng các bộ, ngành trong khối Nội chính Trung ương tham gia ký kết giao ước thi đua trong khối tạo động lực cho phong trào thi đua sôi nổi, đạt kết quả tích cực.

Tiếp tục phương châm “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tổ chức các phong trào thi đua với các mục tiêu cụ thể, thiết thực. Đã có nhiều đơn vị tiếp tục đăng ký, xác định các khâu công tác đột phá để phấn đấu đạt thành tích cao hơn so với năm 2014. Ngoài ra, trong năm các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao cũng đã lựa chọn nhiều nội dung công tác phù hợp với đặc điểm, điều kiện tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo về nghiệp vụ cho Viện kiểm sát các địa phương. Với khí thế phấn khởi, quyết tâm thi đua sôi nổi và được sự chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra uốn nắn kịp thời nên các phong trào thi đua của toàn Ngành đã đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Đã xuất hiện nhiều tấm gương thi đua tiêu biểu, nhiều sáng kiến, giải pháp hay được áp dụng; nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đã tiếp tục đạt và vượt mức quy định theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/02/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao. 
2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua

2.1. Phong trào thi đua trong lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự
Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tổ chức thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của Liên ngành tư pháp Trung ương; rà soát, sửa đổi, xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền cấp xã để nắm kịp thời, đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm từ cơ sở. Vì vậy, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã mang lại kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. 
Đồng thời, toàn Ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Chỉ thị công tác năm 2015 của Viện trưởng VKSND tối cao; chủ động đề ra nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, trọng tâm là tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết án bảo đảm việc truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, đưa ra xét xử kịp thời những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ án lớn về kinh tế, chức vụ, tham nhũng;  xác định các vụ án trọng điểm; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động,  phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Quán triệt Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về nâng cao chất lượng công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra, các đơn vị trong toàn Ngành đã tích cực đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nhất là các vụ án hình sự phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu không để xảy ra bị can đình chỉ vì không phạm tội và truy tố thiếu căn cứ; chỉ tiêu đề ra yêu cầu điều tra trong quá trình kiểm sát điều tra; chỉ tiêu hạn chế trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; chỉ tiêu nâng cao số lượng và chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm..., lấy đó làm cơ sở để ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, các cụm thi đua của các địa phương. Cán bộ, Kiểm sát viên được giao nhiệm vụ kiểm sát điều tra đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp công tác, thực hiện việc kiểm sát điều tra ngay từ đầu, phối hợp với Điều tra viên để thu thập, đánh giá chứng cứ bảo đảm chính xác, khách quan. Kiểm sát viên làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đã đổi mới công tác nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa, kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định giải quyết vụ án của Tòa án nên các chỉ tiêu thi đua đều đạt kết quả cao.
Chính vì có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nên thành tích đạt được ở lĩnh vực này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 98,5%. Tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 1.163 cuộc tại Cơ quan điều tra, cơ quan được giao một số nhiệm vụ điều tra (tăng 19,5%); phát hiện, ban hành 1.243 kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm (tăng 19,9%). Qua công tác kiểm sát, đã yêu cầu khởi tố 443 vụ án; trực tiếp khởi tố, yêu cầu điều tra 25 vụ; hủy 46 quyết định không khởi tố vụ án và 72 quyết định khởi tố vụ án, hủy 263 quyết định khởi tố bị can không có căn cứ, trái pháp luật; hủy 04 quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can; yêu cầu khởi tố 440 bị can; yêu cầu thay đổi, bổ sung 55 quyết định khởi tố bị can; không phê chuẩn 105 trường hợp bắt khẩn cấp; hủy quyết định tạm giữ và không phê chuẩn gia hạn tạm giữ đối với 501 người; không phê chuẩn lệnh tạm giam và lệnh bắt tạm giam 303 bị can; không gia hạn tạm giam 11 bị can; yêu cầu Cơ quan điều tra bắt tạm giam 88 bị can. Kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố; nâng cao tỷ lệ truy tố (chiếm 99,2% số vụ); tỉ lệ truy tố đúng thời hạn và truy tố đúng tội danh đều đạt 99,9%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 37 của Quốc hội; tỷ lệ trả hồ sơ  cho Cơ quan điều tra chiếm 1,56% số vụ đề nghị truy tố (tăng 0,01%), Toà án trả Viện kiểm sát chiếm 3,59% số vụ đã truy tố (tăng 1,21%) (nguyên nhân chủ yếu là do áp dụng Công văn 234 của Tòa án nhân dân tối cao). 

VKSND tối cao tiếp tục chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nhiều biện pháp nhằm làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm về tham nhũng. Đã tổ chức Hội nghị toàn Ngành về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, qua đó nắm bắt đầy đủ tình hình tội phạm về tham nhũng, đánh giá chính xác những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án về tham nhũng; quán triệt sâu sắc những yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng thời bàn cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, đẩy nhanh tiến độ và xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật các vụ án tham nhũng. VKSND tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, TAND tối cao và Ban Nội chính Trung ương tập trung chỉ đạo sớm kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử những vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, chức vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý
. Kết quả cho thấy, công tác giải quyết các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế chức vụ đã có nhiều tiến bộ hơn; thời gian giải quyết nhanh hơn, kết quả xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; hoàn thành các yêu cầu của Nghị quyết số 63 của Quốc hội. 
Cùng với việc phối hợp giải quyết án, các đơn vị còn tập trung sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên sâu các chuyên đề nghiệp vụ, tham mưu cho lãnh đạo Viện trong việc tổ chức tập huấn, hội thảo nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở các lĩnh vực án ma túy, tín dụng ngân hàng nhằm không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. 
Qua công tác này, toàn Ngành đã ban hành 1243 kiến nghị (tăng 19,9%) yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục các vi phạm trong hoạt động giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và 813 kiến nghị (tăng 5,6%) trong hoạt động điều tra, 660 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục các vi phạm trong hoạt động xét xử; đã ban hành 516 kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước có các biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm (tăng 69 kiến nghị); ban hành 1032 thông báo rút kinh nghiệm trong nội bộ để nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Số vụ Tòa án xét xử chấp nhận kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát đạt tỷ lệ 67,82%; số vụ án do Viện kiểm sát kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm được Tòa án  xét xử chấp nhận đạt tỷ lệ 85% (tăng 4,3%). Các đơn vị trong Ngành cũng đã chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp xác định 15.808 vụ án trọng điểm (tăng 143,5%) để tập trung chỉ đạo giải quyết nhanh phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phối hợp tổ chức 9156 phiên tòa xét xử lưu động (tăng 379 phiên tòa) để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân và 4.844 phiên tòa rút kinh nghiệm (tăng 5,2%) nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng cho đội ngũ Kiểm sát viên. Có đơn vị đã có sáng kiến phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để giảng viên, sinh viên cùng tham dự phiên tòa trực truyến; đặc biệt, VKSND tối cao đã chỉ đạo VKSND thành phố Hải Phòng phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên toà trực tuyến đến hơn 800 điểm cầu là các Viện kiểm sát, cơ sở đào tạo trong toàn Ngành để cùng học tập rút kinh nghiệm;... nhờ đó, trách nhiệm công tố, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự được nâng lên; việc đề nghị áp dụng hình phạt nhẹ, cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, nhất là đối với các bị cáo về tội tham nhũng, kinh tế chức vụ bảo đảm thận trọng, khách quan, toàn diện và chính xác hơn.
Nhiều đơn vị đã đạt được thành tích nổi trội, xứng đáng được biểu dương, học tập như: tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%
; tỷ lệ án trả hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng dưới 2%
; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định được nhiều vụ án trọng điểm
; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận 100%
.
Phong trào thi đua của Cơ quan điều tra VKSND tối cao và Cơ quan điều tra VKSQS Trung ương tiếp tục hướng trọng tâm vào việc đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý các vụ án thuộc thẩm quyền; chú trọng phát hiện, điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, các vụ án liên quan đến những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; tích cực phát hiện, xác định nguyên nhân điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm để kiến nghị các biện pháp phòng ngừa. Hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Chất lượng điều tra được nâng cao, thời hạn điều tra, xử lý các vụ án được rút ngắn, tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thấp, không có bị can phải đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc bị cáo Tòa án tuyên không phạm tội. Đã khởi tố, điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp được dư luận đồng tình, mang lại niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, khẳng định uy tín của Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng như uy tín của Ngành. Thông qua hoạt động điều tra đã ban hành 73 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm, tội phạm (tăng 6%). 
Phong trào thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự đã xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công tác, đạt chất lượng và hiệu quả công tác cao. Điển hình, như: Vụ 2, Vụ 3, Vụ 5, VKSND các tỉnh, TP: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định… 
2.2. Phong trào thi đua trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp khác
Phong trào thi đua trong lĩnh vực này đã tập trung các nguồn lực để tăng cường phát hiện vi phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành chủ động chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát theo những quy định mới của Luật tổ chức VKSND năm 2014; chú trọng tổ chức các hội nghị tập huấn nhằm kịp thời quán triệt, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm thống nhất nhận thức áp dụng pháp luật trong công tác nghiệp vụ; ban hành nhiều yêu cầu xác minh thu thập bổ sung tài liệu; tích cực phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao kiến thức, trách nhiệm và kỹ năng cho Kiểm sát viên; tập trung phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong quá trình giải quyết án để kịp thời kiến nghị, kháng nghị. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời, tiến hành rà soát, tập hợp các vụ, việc để chuyển giao cho các VKSND cấp cao, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, Kiểm sát viên tại các đơn vị liên quan để bảo đảm tốt việc giải quyết công việc; tập hợp những vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính nhằm kiến nghị với Quốc hội sửa đổi, bổ sung; tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, xây dựng Quy chế tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, bảo đảm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-VKSTC-VPT1 ngày 17/5/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao, nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm; thực hiện nhiều biện pháp nâng cao tỷ lệ, chất lượng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Do có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp nên thành  tích đạt được của toàn Ngành đã vượt nhiều so với chỉ tiêu đã đề ra. Viện kiểm sát các cấp phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 1.606 phiên tòa rút kinh nghiệm (tăng 8,4%), góp phần nâng cao kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc cho cán bộ, Kiểm sát viên. Thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm sát chặt chẽ hoạt động xét xử, các bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình để phát hiện vi phạm pháp luật và kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa. Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 1.463 kháng nghị phúc thẩm, Tòa án đã xét xử 1.179 vụ, chấp nhận 1.060 kháng nghị, đạt tỉ lệ 89,9% (vượt 19,9% so với chỉ tiêu của Nghị quyết số 37). Ban hành kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với 103 bản án, quyết định; Tòa án đã xét xử 73 vụ, chấp nhận 63 kháng nghị, đạt tỉ lệ 86,3% (vượt 16,3% so với chỉ tiêu của Nghị quyết số 37). Đã ban hành 1.452 kiến nghị yêu cầu Tòa án các cấp khắc phục vi phạm (giảm 1,9%); tổng hợp, ban hành 479 thông báo rút kinh nghiệm (tăng 1,3%).
Đối với án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động VKSND các cấp đã phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 400 phiên tòa rút kinh nghiệm (tăng 6,9%). Đã ban hành 222 kháng nghị phúc thẩm, Tòa án đã xét xử 137 vụ, chấp nhận 95 kháng nghị, đạt tỉ lệ 69,3%; ban hành kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với 34 bản án, quyết định, Tòa án đã xét xử 23 vụ, chấp nhận 20 kháng nghị, đạt tỉ lệ 87%, tăng 2% (vượt 17% so với chỉ tiêu của Nghị quyết số 37). Ban hành 500 kiến nghị yêu cầu Tòa án các cấp khắc phục vi phạm trong giải quyết án; tổng hợp, ban hành 249 thông báo rút kinh nghiệm khắc phục vi phạm, thiếu sót và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho Viện kiểm sát cấp dưới. Trong nỗ lực phấn đấu thi đua, một số đơn vị đã đạt chỉ tiêu vượt trội so với kế hoạch đề ra như: về án dân sự tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận với tỉ lệ cao
; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm được Tòa án chấp nhận 100%
... ; về án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận 100%
; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm được Tòa án chấp nhận 100%
...
Các đơn vị có thành tích cao trong phong trào thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác này là: Vụ 9, Vụ 10 VKSND tối cao; VKSND các tỉnh, TP: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam,Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang…
Phong trào thi đua trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã đạt được nhiều thành tích. Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm sát chặt chẽ nhằm hạn chế các trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam, trốn, chết hoặc phạm tội mới trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam; đảm bảo các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ, miễn, giảm và hoãn thi hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm sát công tác quản lý, thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân;  Nâng cao chất lượng kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, qua đó kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc phúc tra việc thực hiện, đảm bảo các kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát được tiếp thu, thực hiện nghiêm túc. 
 Đã tiến hành 6.922 cuộc kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, buồng tạm giữ trong trại tạm giam và trại tạm giam (tăng 49,6%). Qua kiểm sát, quyết định trả tự do cho 67 người bị tạm giam không có căn cứ pháp luật; ban hành 1.384 kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Toàn Ngành đã kiểm sát trực tiếp 278 lượt tại trại giam và phân trại quản lý phạm nhân, 757 cơ quan thi hành án và 3.247 UBND cấp xã về việc thi hành án hình sự. Qua hoạt động kiểm sát, phát hiện 1.119 quyết định thi hành án có vi phạm; yêu cầu ra 116 quyết định thi hành án, áp giải thi hành án 403 bị án; trả tự do cho 03 phạm nhân theo khoản 3 Điều 141 Luật thi hành án hình sự; đề nghị miễn chấp hành hình phạt và kháng nghị yêu cầu hủy nhiều quyết định hoãn thi hành án trái pháp luật..., đồng thời ban hành 2.858 kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan hữu quan khắc phục, xử lý và phòng ngừa vi phạm trong công tác thi hành án (tăng 1,9%). 
Viện kiểm sát các cấp đã chú trọng công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. VKSND tối cao đã phối hợp với UBTWMTTQ Việt Nam kiểm tra, gíám sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hình sự tại tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk, Trại giam Thủ Đức, Đắk Trung, Đắk Tân thuộc Bộ Công an.
Công tác kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù được quan tâm thực hiện; qua kiểm sát đã phát hiện, kiến nghị loại 401 hồ sơ phạm nhân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Triển khai, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN ngày 10/7/2015 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2015, VKSND tối cao đã kịp thời hướng dẫn, tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt toàn Ngành triển khai các nội dung cơ bản về đặc xá và kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đặc xá tại 02 trại giam; thành lập 03 đoàn kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá tại 08 trại giam, 01 trại tạm giam của Bộ Công an; tham gia thẩm định 18.692 hồ sơ đề nghị đặc xá. Qua kiểm sát đã phát hiện 83 hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kiến nghị đưa ra khỏi danh sách đặc xá; yêu cầu bổ sung, đính chính thông tin đối với 148 hồ sơ. 

Thông qua công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, toàn Ngành đã tổng hợp ban hành 538 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (tăng 4%), góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên. Các đơn vị có thành tích cao trong phong trào thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là: Vụ 8, VKSND các tỉnh, TP: Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Tây Ninh, An Giang…
 Phong trào thi đua trong lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự đã tập trung vào đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm sát trực tiếp; kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục; đồng thời, nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu lực của các kiến nghị, kháng nghị đã ban hành. Tích cực phối hợp với cơ quan hữu quan giải quyết dứt điểm nhiều việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài; tiếp tục rà soát, phát hiện và kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục những bản án tuyên không rõ, khó thi hành, nhằm bảo đảm việc thi hành án.

Đã kiểm sát thi hành án dân sự 822.446 việc/31.735.878,019 triệu đồng, trong đó có 599.436 việc/16.227.121,263 triệu đồng có điều kiện thi hành; cơ quan thi hành án đã thi hành xong 457.826 việc/6.257.019,830 triệu đồng, đạt 76% về việc, 39% về tiền. Đã kiểm sát 613.415 quyết định về thi hành án, đạt 99,2%; kiểm sát trực tiếp 976 cuộc tại cơ quan thi hành án dân sự (tăng 4,8%); kiểm sát 29.246 việc kê biên tài sản, định giá, đấu giá, cưỡng chế, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản; ban hành 682 bản yêu cầu cơ quan thi hành án tự kiểm tra, cung cấp tài liệu… Qua kiểm sát, đã phát hiện 5.537 quyết định về thi hành án dân sự có vi phạm; yêu cầu Tòa án chuyển 657 bản án, quyết định cho Cơ quan thi hành án dân sự; yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự ra 88 quyết định thi hành án; ban hành 1.597 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự khắc phục vi phạm, bảo đảm việc thi hành án tuân thủ đúng pháp luật (tăng 5,2%); tổng hợp, ban hành 272 thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp dưới (tăng 3%). 
Các đơn vị có thành tích cao trong phong trào thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác này là: Vụ 11, VKSND các tỉnh, TP: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Bạc Liêu…

Phong trào thi đua trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp đã hướng trọng tâm vào việc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp công dân; cải tiến phương pháp công tác, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người đến khiếu nại và tăng cường giải thích pháp luật nên hạn chế các trường hợp khiếu nại đông người, không để ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Lãnh đạo nhiều đơn vị đã tổ chức tiếp công dân định kỳ. Mặc dù năm 2014 số lượng đơn gửi đến ngành Kiểm sát tăng 6% nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn đều được được phân loại, xử lý kịp thời và nghiên cứu, trả lời không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

 Toàn Ngành thụ lý 16.073 vụ, việc khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh về hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền (trong đó, số việc yêu cầu kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm là 12.507); đã giải quyết 5.016 vụ, việc, đạt tỉ lệ 31,2%. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn kêu oan của công dân.
Công tác kiểm sát việc giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Viện kiểm sát các cấp đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn về hoạt động tư pháp tại 459 cơ quan tư pháp các cấp; qua kiểm sát, phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm và ban hành 367 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp chấn chỉnh, khắc phục, qua đó góp phần bảo đảm tuân thủ pháp luật trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp; tổng hợp, ban hành 226 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (tăng 10,2%).
Các đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua trong khâu công tác này là: Vụ 12, VKSND các tỉnh, TP: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai,Phú Thọ, Bắc Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang…

2.3. Phong trào thi đua trong công tác quản lý, tổng hợp, hậu cần
Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch, xác định rõ 04 nhiệm vụ trọng tâm và 09 nhóm nhiệm vụ cụ thể để quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, đồng thời chỉ đạo quyết liệt toàn Ngành thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và tổ chức nhiều hội nghị triển khai công tác. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, yêu cầu lãnh đạo Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp dự, quán triệt và chỉ đạo việc triển khai công tác năm 2015 của Viện kiểm sát cấp dưới; chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, tổng kết thực tiễn, xây dựng, hướng dẫn áp dụng pháp luật; chỉ đạo tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm; chú trọng công tác tổ chức tập huấn, thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhất là đối với VKSND cấp tỉnh. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, hội thảo, tập trung hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến đến Viện kiểm sát cấp huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Chú trọng hoàn thiện hệ thống quy chế tổ chức hoạt động, quy chế nghiệp vụ và quy chế nội vụ; xây dựng quy chế mẫu và tổ chức thực hiện trong Ngành; tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế phối hợp phục vụ công tác. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng kiểm tra các vụ án có dấu hiệu oan, sai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, hạn chế oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ; xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là các trường hợp dẫn đến oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Quan tâm chỉ đạo công tác nghiên cứu, hoàn thiện các đề án về tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; đồng thời chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, toàn diện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn Ngành. Để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cải cách tư pháp, công tác tổ chức cán bộ đã đạt nhiều thành tích trong việc kiện toàn bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức bộ máy và cán bộ; thực hiện nghiêm túc kế hoạch phân bổ chỉ tiêu biên chế, ưu tiên bổ sung biên chế cho cấp cơ sở, nhất là đối với Viện kiểm sát cấp huyện mới thành lập, những đơn vị mới chia tách; công tác tuyển dụng đạt kết quả tích cực, thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước và của Ngành, cơ bản bảo đảm chất lượng nguồn tuyển dụng và đủ chỉ tiêu được giao; thực hiện đổi mới việc thi tuyển chọn nguồn bổ nhiệm chức danh tư pháp, lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động hàng năm. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo hướng chuyên sâu để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sát các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về công tác xây dựng Đảng. 
Đối với một số VKS địa phương, công tác thi đua đột phá ở lĩnh vực này cũng đạt được nhiều thành tích. Nhiều đơn vị đã áp dụng, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm trong công tác tổ chức, cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác để phát huy tốt nguồn nhân lực hiện có; chú trọng tổ chức thực hiện việc tự đào tạo, bồi dưỡng thông qua hoạt động thực tiễn, phối hợp với các cơ sở đào tạo của Ngành mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên. 
Năm 2015, hệ thống thanh tra đã tích cực giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của toàn Ngành đạt hiệu quả cao hơn. Với mục tiêu đổi mới trong hoạt động, công tác thanh tra, kiểm tra đã gắn việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác theo chương trình với việc tự kiểm tra của từng cấp kiểm sát, từng đơn vị nghiệp vụ; kết hợp kiểm tra toàn diện với kiểm tra theo chuyên đề; tích cực thanh tra về công tác tổ chức cán bộ và chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, kỷ luật nội vụ và việc quản lý sử dụng ngân sách. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị công tác Kiểm sát năm 2015 gắn với việc thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong các lĩnh vực công tác kiểm sát; tập trung thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng và việc đình chỉ theo Khoản 1 Điều 25 Bộ luật hình sự; tiến hành xử lý nghiêm minh, kịp thời những cá nhân, tập thể vi phạm, đặc biệt là để xảy ra oan, sai. Những khiếu nại, tố cáo về cán bộ trong Ngành đều được thụ lý, xác minh kịp thời và xử lý đúng pháp luật. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần quan trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật nội vụ, nghiệp vụ, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, tăng cường sự đoàn kết nội bộ các đơn vị và trong toàn Ngành.

Công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và tuyên truyền pháp luật đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả. Vụ pháp chế và Quản lý khoa học đã tham mưu giúp lãnh đạo Viện KSND tối cao tổng hợp trí tuệ của toàn Ngành và chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan xây dựng dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Quá trình xây dựng bảo đảm thể chế hóa đầy đủ những quy định mới của Hiến pháp năm 2013, những quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước; việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội. Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII với tỉ lệ biểu quyết tán thành cao (85,63%). Đây là Bộ luật được đánh giá là có nhiều nội dung đổi mới quan trọng trong việc tăng cường và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân; bảo đảm tính khách quan, dân chủ, bình đẳng trong tố tụng hình sự.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động tập trung triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật tổ chức VKSND năm 2014. Đặc biệt, đã tham mưu, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 10 nghị quyết về tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát để triển khai thi hành; đã hoàn thành việc xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung 26 quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, 01 quy chế tổ chức và hoạt động của VKSND cấp cao; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); tham gia xây dựng các dự án luật về tư pháp và các thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành luật. 
Hoàn thiện Đề án “Cơ chế, chính sách đấu tranh, xử lý có hiệu quả các vụ án tham nhũng, đặc biệt là các tội tham ô, hối lộ” để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định; phối hợp với các ngành hữu quan, khẩn trương hoàn thiện Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp hoạt động giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Thanh tra, Kiểm toán trong việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành nhiều đề tài khoa học, chuyên đề nghiệp vụ nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, kịp thời giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
Tích cực tham gia xây dựng các dự án luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, như: Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Luật tổ chức TAND, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự...; tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, hướng dẫn thực hiện pháp luật. Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và các VKS địa phương đã xây dựng các đề tài khoa học, các chuyên đề nghiệp vụ có giá trị thực tiễn cao, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đã nghiêm túc tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/4/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020 trong ngành Kiểm sát nhân dân; hoàn thành các báo cáo về cải cách tư pháp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, bảo đảm đúng tiến độ và có chất lượng.
Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát và Trang tin điện tử của VKSND tối cao tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng việc vừa đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành, vừa  tích cực tuyên truyền về các sự kiện chính trị của đất nước. Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn; tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quy định mới của Luật tổ chức VKSND năm 2014, dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), các hoạt động liên quan đến Viện kiểm sát tại các kỳ họp thứ 9, 10 Quốc hội khóa XIII và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền về lịch sử xây dựng, phát triển của Ngành. Đặc biệt, VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Ngành, qua đó đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong và ngoài Ngành. Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền đã giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về ngành Kiểm sát, về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật. Cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng các bài viết, đưa tin kịp thời, chính xác. 
Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả tốt. Phong trào thi đua trên các lĩnh vực từ quản lý các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, công tác lễ tân đối ngoại, quản lý thực hiện các dự án quốc tế công tác nghiên cứu kế hoạch tổng hợp, điều phối đến thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại của Ngành; tập trung tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia; nâng cao hiệu quả hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với các nước. Các quan hệ song phương và đa phương tiếp tục được củng cố và mở rộng; tham gia tích cực các hoạt động đối ngoại với vai trò thành viên chính thức của hiệp hội Công tố viên quốc tế. Đã tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào, tăng cường phối hợp với Viện kiểm sát các nước ASEAN và Trung Quốc, chuẩn bị cho việc thành lập Cộng đồng ASEAN. VKSND tối cao tích cực triển khai, thực hiện đúng mục đích, hiệu quả 04 chương trình, dự án quốc tế, nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật cho Ngành, đồng thời tìm kiếm, thiết lập quan hệ với đối tác, dự án mới nhằm thu hút thêm nguồn lực cho công tác xây dựng. Ngành Kiểm sát tiếp tục tập trung duy trì, củng cố và mở rộng quan hệ song phương, đa phương với Viện kiểm sát, cơ quan công tố, cơ quan tư pháp các nước và các tổ chức quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và trong xây dựng thể chế; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của thành viên Hiệp hội Công tố viên quốc tế. 
Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện tốt công tác thống kê tội phạm liên ngành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tình hình tội phạm, toàn Ngành đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, VKSND tối cao tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê nghiệp vụ và làm tốt công tác thống kê tội phạm liên ngành, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác, phục vụ thiết thực, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp và quản lý tình hình tội phạm; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trong hoạt động nghiệp vụ và đào tạo, bồi dưỡng; đưa vào sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến đến 812 điểm cầu trong toàn Ngành; nhiều VKSND địa phương đã tham mưu, phối hợp xây dựng, kết nối truyền hình trực tuyến đến phòng xét xử, các cơ sở đào tạo của Ngành, phục vụ kịp thời, thiết thực cho công tác bồi dưỡng và rút kinh nghiệm. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành tiếp tục được nâng lên phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 về hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm. 
Ngành Kiểm sát tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ giảng dạy tại các cơ sở đào tạo của Ngành; đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành, đáp ứng đầy đủ và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã tích cực kiện toàn bộ máy và cán bộ quản lý các phòng, khoa, hoàn thành tốt việc tuyển sinh và tổ chức khai giảng khóa 3 cử nhân Luật chuyên ngành Kiểm sát năm 2015; hoàn thành việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo điều hành cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện và cấp tỉnh đạt kết quả tốt. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ trong Ngành, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên các cấp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. 
Công tác Kế hoạch - Tài chính năm qua đã có nhiều cố gắng, bảo đảm tốt các điều kiện về kinh phí, vật chất cho hoạt động của Ngành. Thực hiện công tác quản lý, điều hành ngân sách và phân bổ, giao dự toán thu chi ngân sách cho các đơn vị trong Ngành đúng nguyên tắc tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. VKSND tối cao đã ban hành và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước trong toàn Ngành theo đúng quy định; tăng cường theo dõi, kiểm tra và thực hiện việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định của Nhà nước. Xây dựng định mức phân bổ ngân sách và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Khẩn trương thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh việc triển khai thi công, bảo đảm công trình sớm đưa vào sử dụng. Trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc giai đoạn III (2016 - 2020); đã thống nhất với Bộ Tài chính về định mức trang bị xe chuyên dùng đối với VKSND cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; bổ sung định mức để 100% VKSND cấp huyện được trang bị xe ô tô chuyên dùng theo lộ trình đến năm 2020 và sau năm 2020; đẩy nhanh việc xây dựng, thực hiện các đề án tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Ngành. 
Công tác thi đua, khen thưởng đã có những chuyển biến tích cực. Vụ Thi đua-Khen thưởng đã tích cực nghiên cứu hoàn thiện Thông tư của Viện trưởng VKSND tối cao về thi đua, khen thưởng và xây dựng Hệ thống chỉ tiêu cơ bản để đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua, góp phần hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng Đề án thành lập bộ máy chuyên trách công tác thi đua khen thưởng ở một số VKSND địa phương; phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến bước đầu được chú trọng; thực hiện phát động các phong trào thi đua và khen thưởng theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Công tác thi đua, khen thưởng được Viện kiểm sát các cấp quan tâm thực hiện và đạt những kết quả tích cực. VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, gắn với kết quả thực hiện vụ nhiệm vụ chính trị của Ngành; công tác khen thưởng chính xác, kịp thời hơn nên đã phát huy ý nghĩa tích cực động viên, thúc đẩy phong trào. Các đơn vị trong toàn Ngành đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến. Ngành Kiểm sát đã tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và tại Đại hội này, ngành Kiểm sát vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, lần đầu tiên 2 tập thể trong Ngành vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”.
Cán bộ, công chức công tác tại Văn phòng VKSND các cấp không quản ngại khó khăn, phấn đấu nỗ lực làm tròn trách nhiệm của đơn vị từ công tác tham mưu tổng hợp cho đến các công tác tài vụ, hành chính, quản trị, lưu trữ… giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành ở các đơn vị hoàn thành tốt các kế hoạch, chương trình công tác kiểm sát đã đề ra. Năm 2015, hoạt động giám sát của Quốc hội được tăng cường và ngày càng chặt chẽ. Văn phòng đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong ngành chuẩn bị và phục vụ tốt hoạt động giám sát, cũng như hoạt động chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 và đặc biệt là kỳ họp thứ 10. Đã tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Viện thực hiện tốt việc triển khai sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; đã thực hiện tốt việc giúp Ban chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm trong Ngành triển khai, điều phối nhiệm vụ và đã đạt kết quả cao theo đúng chương trình của Ban chỉ đạo quốc gia. Với việc tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng các báo cáo, xây dựng các chỉ tiêu công tác đã giúp cho việc quản lý, theo dõi kết quả công tác của các đơn vị được chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho việc bình xét, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng được chính xác hơn. Đặc biệt trong năm 2015, năm diễn ra nhiều sự kiện lớn như Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, Hội thảo khoa học về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Quốc Việt, nguyên Viện trưởng đầu tiên VKSND Việt Nam, Văn phòng đã tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện tổ chức thành công các sự kiện trên, mang lại ý nghĩa chính trị to lớn, góp phần quảng bá và nâng cao vị trí của Ngành. 

II. Công tác khen thưởng

Công tác khen thưởng đã được lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thực hiện kịp thời nên đã động viên và khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới, đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác, tạo khí thế cho phong trào thi đua.

Trên cơ sở thành tích đã đạt được của các tập thể và cá nhân, trong năm 2015, Vụ Thi đua - Khen thưởng đã tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát xem xét và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xét tặng và đã được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Kiểm sát; danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho 02 tập thể, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 04 cá nhân; tặng Huân chương độc lập hạng Nhì cho 1 tập thể, Huân chương Lao động các hạng cho 26 tập thể, 07 cá nhân theo tiêu chuẩn thường xuyên; tặng và truy tặng Huân chương Lao động các hạng cho 21 cá nhân theo tiêu chuẩn cống hiến; tặng Huân chương Lao động do có thành tích xuất sắc đột xuất cho 01 tập thể, 03 cá nhân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 17 tập thể, 11 cá nhân theo tiêu chuẩn thường xuyên; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc đột xuất cho 01 tập thể, 06 cá nhân; Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 1.136 tập thể, 4.813 cá nhân trong các phong trào thi đua.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành đã xét, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao trình Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 20 tập thể; Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” cho 54 tập thể; tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 289 tập thể; tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 229 tập và 476 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 45 tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 280 cá nhân; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 109 cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao. Viện kiểm sát nhân dân các địa phương công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 480 tập thể và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 2.062 cá nhân. 
Năm 2015, trong bối cảnh nền kinh tế của cả nước còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân trong đó có cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, công chức, viên chức của toàn Ngành đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực đưa ngành Kiểm sát hoàn thành chức năng nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Lãnh đạo VKSND tối cao nhiệt liệt biểu dương những đơn vị, tập thể, cá nhân trong toàn ngành Kiểm sát đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm qua. 
Để đạt được những thành tích như trên, nhiều địa phương, đơn vị đã lựa chọn các giải pháp đột phá mang lại hiệu quả, hiệu suất cao trong thi đua thực hiện tốt Chỉ thị công tác năm 2015 của Viện trưởng VKSND tối cao. Việc triển khai các công tác đột phá đã được các đơn vị quan tâm, tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp, cách làm khác nhau nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, còn có sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. 
Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để có biện pháp sửa chữa khắc phục. Đó là: Còn một số đơn vị chậm đăng ký thi đua, đăng ký không đầy đủ nội dung; phát động phong trào thi đua còn hình thức, chưa chú trọng đăng ký các chỉ tiêu, nội dung thi đua sát với chức trách nhiệm vụ của tập thể và cá nhân; chưa làm tốt việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp dưới tổ chức thực hiện phong trào nên kết quả thi đua còn hạn chế; công tác thi đua, khen thưởng còn thụ động, thiếu tính sáng tạo; việc khen thưởng chưa kịp thời, chưa tương xứng với phong trào và thành tích phấn đấu của các tập thể và cá nhân; còn nhiều đơn vị chưa nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng nên việc lập hồ sơ và tỷ lệ đề nghị khen thưởng không đúng quy định.
Bước sang năm 2016, năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng là năm ngành Kiểm sát nhân dân cùng các cơ quan tư pháp tổ chức triển khai, thi hành nhiều văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động tư pháp, toàn ngành Kiểm sát tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước./.

	Nơi nhận:                                                                  - Các đ/c lãnh đạo Viện;                                

- Các Uỷ viên HĐ TĐ-KT Ngành;

- VKSND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- Các đơn vị trực thuộc VKSTC;

- VKS Quân sự trung ương;

- Lưu: VT, LT, V16.


	            KT.VIỆN TRƯỞNG
          PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
     Nguyễn Hải Phong



� VKS thụ lý kiểm sát điều tra 28 vụ/244 bị can do BCĐTW theo dõi, chỉ đạo; Cơ quan điều tra kết thúc điều tra đề nghị truy tố 14 vụ/177 bị can, VKS ban hành cáo trạng truy tố 12 vụ/133 bị can, Tòa án xét xử 08 vụ/75 bị cáo (trong đó, có 08 vụ được chỉ đạo đưa ra xét xử trước Đại hội khóa XII của Đảng).


� Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Tây Ninh, Hậu Giang, Vĩnh Long...


� Cao Bằng, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang... 


� Sơn La, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Nông, Bến Tre...


� Bắc Giang, Tuyên Quang, TP.Hải Phòng, Đồng Nai, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre...


� TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nghệ An, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lăk, Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, Long An...


� Tây Ninh, Đắk Lắk,Tiền Giang, Cà Mau…


� Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Nam, Ninh Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang...


� TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh,  Thanh Hóa, Đồng Nai, Cần Thơ…
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